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Tbuốccốm "°© Tá dược v.đ................. †gam °°  Tbuốếccốm “© Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
CHỈ ĐỊNH Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

2 5
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C   

  

 

độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được
dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng

  Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

     
  

  
   

chất bột, đường (người bệnh tiểu đường, SÐK :
béo phì,..) S616 SX:

LIEU DUNG VA CACH DUNG Ngay SX: |
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà HD . |   

 

phê đường, cho vào thức uống hoặc thực

phẩmtùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thé trong/ngay.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)

  

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

BT:(072) 3.829.311 ©  Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Wwww.vacopharm.com

  
   
   
   
  

  

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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THÀNH PHẦN
ASPartaM sivcssussesvenevusen 35mg

Tá dược v.đ................. 1gam

CHỈ ĐỊNH
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có

độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được
dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng
chất bột, đường (người bệnh tiểu đường,

béo phì,..)

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà
phê đường, cho vào thức uống hoặc thực

phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa40mg/kgthétrong/ngay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   

 

Tiêu chuẩn áp dung: TCCS

SDK 4

Số lô SX:

Ngày SX:

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072)3.829.311  +s  Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An _ www.vacopharm.com.

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC
TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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THÀNH PHẦN
ASparta seeosseuonae 35mg

Tá dược v.đ................. 1gam

CHỈ ĐỊNH
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có

độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được
dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng
chất bột, đường (người bệnh tiểu đường,

béo phì,...)

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà

phê đường, cho vào thức uống hoặc thực
phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)

——
Hộp 50 gói x 1g
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 e Fax:(072) 3.822.244

Dia chi nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,

Thành phố Tân An, Tinh Long An www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
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THANH PHAN

Nad

Ẩspartamsu.35mg

Tá dược v.đ................. igam

CHỈ ĐỊNH
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có
độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được

dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng
chất bột, đường (người bệnh tiểu đường,

béo phì,..)

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà
phê đường, cho vào thức uống hoặc thực

phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)
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Hộp 100 gói x 1g
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C | ¿  

`

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK : |
S616 SX:

Ngay SX:

HD

Céng ty Cé Phan Dugc VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tinh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 e Fax:(072) 3.822.244 |

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, |

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com |

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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THÀNH PHẦN
Aspartam.................... 35mg

Tá dược v.đ.....

CHỈ ĐỊNH
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có
độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được

dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng
chất bột, đường (người bệnh tiểu đường,

béo phì,..)

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà

phê đường, cho vào thức uống hoặc thực
phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)

GMP

 

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

EESEE
Hộp 200 gói xCe
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Báo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
 

 

Tiêu chuẩn áp dụng: TGCS

SDK ï

S616 SX:

Ngay SX:

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC
TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG
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THANH PHAN
Asharlam...................c 35mg

TádƯ06V:sseeuayae 1gam

CHỈ ĐỊNH
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có

độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được
dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng

chất bột, đường (người bệnh tiểu đường,
béo phì,..)
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà

phê đường, cho vào thức uống hoặc thực

phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)

. | P
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN ary
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Aspartam 35mg
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

S616 SX:

Ngay SX:

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 e Fax:(072) 3.822.244

Dia chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC
TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ -
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ASPartaMnsss

TAUPO ccs sinaunesne 1gam

CHỈ ĐỊNH
Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có

độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được
dùng cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng

chất bột, đường (người bệnh tiểu đường,
béo phì,..)
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà

phê đường, cho vào thức uống hoặc thực

phẩm tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.
CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người mắc bệnh

Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)

GMP

P ececce
ce Clee

Th) —
Hộp 500 gói x 1g
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Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :

S616 SX:

Ngay SX:

HD

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 e Fax:(072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Www.vacopharm.com

MỌI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn gói 1g

©

Aspartam
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Aspartam 35mg
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Tờ hướng dân dùng thuôc
 

 

ASPARTAM

Thành phần
Aspartam 35,0mg

Tá dược v.đ lgam

( Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

 

STT|_ Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
 

Ép gói Igam, hộp 20 gói
Ép gói Igam, hộp 30 gói
Ép gói Igam, hộp 50 gói

Ép gói Igam, hộp 100 gói

Ép gói Igam, hộp 200 gói V
Ép gói Igam, hộp 300 gói \ /
Ep gói Igam, hộp 500 gói
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Dược lực học
Aspartam là một dipeptid cấu tạo từ acid amin thiên nhiên: L-Aspartie và L-Phenylalanin, chất tạo

ngọt ít năng lượng dùng thay cho duong sucrose.

Dược động học

Aspartam được thủy phân ở ống tiêu hóa thành 3 chất chinh 1a: methyl alcohol, aspartic acid va

phenylalanine.

Chi dinh

Aspartam là chất ngọt dùng thay đường, có độ ngọt cao gấp 200 lần đường mía, được dùng

cho bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng chất bột, đường (người bệnh tiêu đường, béo phì,...)

Liều dùng và cách dùng
Mỗi gói có vị ngọt tương đương 2 muỗng cà phê đường, cho vào thức uống hoặc thực phẩm

tùy khẩu vị mỗi người.
Liều tối đa 40mg/kg thể trọng/ngày.

Chống chỉ định
Không dùng cho người mắc bệnh Phenylcetonurie (Phenylceton niệu)

Thận trọng

Aspartam sẽ mất vị ngọt khi nấu nướng kéo dài ở nhiệt độ trên 120°C. Tét hon nén hap cach

thủy hoặc răc vào bánh vừa nướng chín tới.

Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng được.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người

lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn
Nhức đầu, triệu chứng về tâm thần, về hành vi, da liễu, cơn tai biến mạch máu, dạ dày-ruột

Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuôc: chưa có báo cáo

Quá liêu và xử trí: chưa có báo cáo
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Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em. in

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. L ⁄

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phé Tan An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

 

Long An, ngay 15thang + năm 2015

 

KS. Phan Thị Minh Thư

  
TU@.CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG

GiMink Hang

 

 

https://trungtamthuoc.com/


